
 

 

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT VCONNEX 2022 
Thiết bị nhà thông minh 

Kính gửi: Quý Khách Hàng 

Công ty Vconnex xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty. 

Chúng tôi xin gửi bảng báo giá cho các sản phẩm nằm trong bộ thiết bị nhà thông minh của Vconnex như sau: 

Đơn vị: VNĐ 

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Mô tả 
Ảnh sản phẩm 

mẫu 
Niêm yết 

CÔNG TẮC THÔNG MINH - KHÔNG VIỀN 

1 Công tắc 1 nút VCN-WS01 

Màu sắc: Trắng 

Kiểu dáng: Vuông/Chữ nhật 

Truyền thông: Wifi 2.4GHz 

b/g/n, Bluetooth Mesh 

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 

50-60 Hz 

 

880,000 

2 Công tắc 2 nút VCN-WS02 

 

913,000 

3 Công tắc 3 nút VCN-WS03 

 

946,000 

4 Công tắc 4 nút VCN-WS04 

 

990,000 

CÔNG TẮC THÔNG MINH - VIỀN NHÔM 

5 Công tắc 1 nút VCN-WS01L 

Màu sắc: Trắng/Đen 

Kiểu dáng: Vuông/Chữ nhật 

Truyền thông: Wifi 2.4GHz 

b/g/n, Bluetooth Mesh 

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 

50-60 Hz 

 

1,155,000 

6 Công tắc 2 nút VCN-WS02L 

 

1,210,000 

7 Công tắc 3 nút VCN-WS03L 

 

1,265,000 

8 Công tắc 4 nút VCN-WS04L 

 

1,320,000 

CÔNG TẮC RÈM - CÔNG TẮC CHỐNG GIẬT BÌNH NƯỚC NÓNG – KHÔNG VIỀN 

9 Công tắc rèm đôi không viền VCN-WS2C 
Màu sắc: Trắng 

Kiểu dáng: Vuông/Chữ nhật 

Truyền thông: Wifi 2.4GHz 

b/g/n, Bluetooth Mesh 

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 

50-60 Hz 

 

1,100,000 

10 Công tắc rèm đơn không viền VCN-WS1C 

 

990,000 

11 
Công tắc chống giật cho bình 

nước nóng không viền 
VCN-WSWH 

 
990,000 



 

 

CÔNG TẮC RÈM - CÔNG TẮC CHỐNG GIẬT BÌNH NƯỚC NÓNG – VIỀN NHÔM 

12 Công tắc rèm đôi viền nhôm VCN-WS2CL 
Màu sắc: Trắng / Đen 

Kiểu dáng: Vuông/Chữ nhật 

Truyền thông: Wifi 2.4GHz 

b/g/n, Bluetooth Mesh 

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 

50-60 Hz 

 

1,430,000 

13 Công tắc rèm đơn viền nhôm VCN-WS1CL 

 

1,320,000 

14 
Công tắc chống giật cho bình 

nước nóng viền nhôm 
VCN-WSWHL 

 

1,210,000 

KHOÁ ĐIỆN TỬ 

15 
Khóa điện tử thông minh 

dành cho cửa gỗ 
VCN-WSLA01 

Màu sắc: Đen 

Trọng lượng: 2.5 kg 

Chất liệu vỏ: Hợp kim, nhựa 

Chất liệu lõi: Thép không gỉ 

Truyền thông: Wifi 2.4 GHz 

Bộ nhớ: 300 user, 100 lịch 

sử mở cửa 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng 

Anh 

Chi tiết khác trong tài liệu 

sản phẩm 

 

7,480,000 

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC 

16 Bộ điều khiển trung tâm V1.0 VCN-SHC-M 

Màu sắc: Trắng 

Kiểu dáng: Vuông 

Truyền thông: Wifi, 

Bluetooth Mesh, Zigbee, RF 

Điện áp: DC 5V - 2A 

Loại: không dây 
 

1,540,000 

17 
Bộ giám sát tiêu thụ điện 

năng thông minh 1 pha 
VCN-EM0101 

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 

50-60 Hz 

Dòng điện tối đa: 5 (80) A 

Độ chính xác: KWh class 1.0 

Truyền thông: Wifi 2.4 GHz 

b/g/n, Bluetooth Mesh 

Kích thước: 100x36x69 

mm/190g 

 

1,540,000 

18 
Bộ điều khiển cửa cuốn thông 

minh 
VCN-MRC 

Điện áp: 100 - 240 VAC ~ 

50-60 Hz 

Tiếp điểm điều khiển: Relay 

5A 

Công suất tiêu thụ (trạng thái 

chờ): <1W 

Truyền thông: Wifi 2.4 GHz 

b/g/n, Bluetooth Mesh 

Kích thước: 95x55x23 mm 

Nhiệt độ hoạt động: 0oC – 

50oC 

Độ ẩm hoạt động: 10-90% 

(không ngưng tụ) 

Chất liệu vỏ: Nhựa PC 

 

990,000 



 

 

19 
Bộ điều khiển cửa cổng thông 

minh 
VCN-MGC 

Điện áp: 100 - 240 VAC ~ 

50-60 Hz 

Tiếp điểm điều khiển: Relay 

5A 

Công suất tiêu thụ (trạng thái 

chờ): <1W 

Truyền thông: Wifi 2.4 GHz 

b/g/n, Bluetooth Mesh 

Kích thước: 95x55x23 mm 

Nhiệt độ hoạt động: 0oC – 

50oC 

Độ ẩm hoạt động: 10-90% 

(không ngưng tụ) 

Chất liệu vỏ: Nhựa PC 

 

1,210,000 

20 Bộ điều khiển hồng ngoại VCN-IR 

Điện áp: 5VDC / 1A 

Kích thước: 80x80x40mm 

Trọng lượng: ~73g 

Độ ẩm hoạt động: 10 - 90% 

Truyền thông: Wifi 2.4GHz 

b/g/n, Bluetooth Mesh 

Khoảng cách điều khiển: < 8 

mét 

Dải cảm biến nhiệt: 0 – 65oC 

Dải cảm biến độ ẩm: 0 –90% 

RH 

 

880,000 

21 
Ổ cắm chống giật cho phao, 

bồn, bể ngầm 
VCN-SK-FL 

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 

50-60 Hz 

Công suất tối đa: 1000W  

Đầu vào phao điện: 5VDC 

Kích thước: 120x72x36mm 

Lắp đặt: đế âm chuẩn chữ 

nhật 

 

385,000 

22 
Ổ cắm điện thông minh 

chống giật 
VCN-WSP-RCD 

Điện áp: 110 - 240 VAC ~ 

50-60 Hz  

Công suất: 3000W 

Truyền thông: Wifi 2.4 GHz 

b/g/n, Bluetooth Mesh 

Kích thước: 52 x 75 x 28 

(+16,5) mm 
 

460,000 

23 Động cơ rèm thông minh VCN-CM 

Điện áp: 100-240 VAC 

Trọng lượng: 1.3kg 

Công suất: 65W 

Truyền thông: Wifi 2.4 GHz 

b/g/n, Bluetooth Mesh 

Lực kéo: 2N.m 

Tốc độ: 80~120rpm 

Tần số điều khiển: 433.92 

Mhz 

 

3,410,000 

SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI 

24 Camera WiFi 2MP - H.265 
CS-C1C-E0-

1E2WF 
Chi tiết tại tài liệu sản phẩm 

 

880,000 

25 
Camera Wifi C3N ngoài trời 2 

MegaPixel - H.265 

CS-C3N-A0-

3H2WFRL 
2,035,000 



 

 

26 Camera quay quét wifi 
CS-C6N-A0-

1C2WFR 
 

 

990,000 

27 
Camera quay quét WiFi - tích 

hợp AI 

CS-C6W-A0-

3H4WF 
2,585,000 

28 
Camera Wifi ngoài trời 4 

MegaPixel 

CS-C3W-A0-

3H4WFRL 
2,970,000 

29 Cảm biển chuyển động 
VCN-

RTCGQ11LM 

Chi tiết tại tài liệu sản phẩm 

 

637,200 

30 Cảm biến cửa 
VCN-

MCCGQ11LM 
 

561,600 

31 Cảm biến tràn nước 
VCN-

SJCGQ11LM 
 

648,000 

32 
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, áp 

suất 

VCN-

WSDCGQ11LM 
 

626,400 

33 Công tắc mini không dây 
VCN-

WXKG11LM 
 

540,000 

Điều khoản chung: 

- Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển 

- Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 

- Sản phẩm mới 100% 

- Bảo hành điện tử 1 đổi 1 lỗi do nhà sản xuất, 24 tháng hoặc 12 tháng tùy từng sản phẩm 

- Báo giá trên có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để cập nhật bảng báo giá mới nhất. 

Vconnex xin trân trọng cảm ơn Quý khách! 


